
Cấu trúc câu Cơ bản trong tiếng Nhật và tiếng Hàn 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình trên mô tả cấu trúc một câu cơ bản của tiếng Hàn cho thấy rằng nếu 

trong câu có hai động từ thì sẽ có một động từ chính được đặt ở cuối câu và một động từ 

phụ có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong câu nhưng cuối hai động từ này đều phải có 

các tiểu từ chỉ rõ Vai trò – Chức năng của các động từ đó (động từ phụ trong tiếng Hàn 

luôn được chỉ thị bằng kết thúc là 러 và động từ chính ngoài việc được đặt cuối câu thì 

cũng sẽ được biến đổi tùy theo Kính ngữ và các thì thời gian... 

Bên cạnh đó, các cụm từ khác cũng đều có các Tiểu từ chỉ cách tương tự để chỉ rõ 

Chức năng – Vai trò của các cụm từ này. Chẳng hạn như, Chủ ngữ phải được kết thúc 

bởi 이/가, nơi chốn được chỉ rõ bằng một Tiểu từ chỉ cách là 예... 

Dưới đây mô tả rõ hơn hai câu tiếng Nhật và tiếng Hàn có cùng nội dung và cũng 

có cùng cấu trúc câu giống nhau: 

 

 

 

 

 

 

Cấu trúc câu tiếng Nhật      Cấu trúc câu tiếng Hàn 

Từ hai mô hình trên đây cho thấy rằng về cơ bản, Ngữ pháp tiếng Hàn và Ngữ 

pháp tiếng Nhật rất giống nhau. 

Sự khác nhau cơ bản giữa hai cấu trúc trên đây là các Tiểu từ Chỉ cách để chỉ thị 
Chủ ngữ và Tân ngữ ở trong câu tiếng Hàn bị thay đổi tùy theo kết thúc của Chủ ngữ và 

Tân ngữ là Nguyên âm hay Phụ âm trong lúc tiếng Nhật không bị thay đổi theo điều này. 

私たちは 学校に彼の 後を追う 

Watashitachiha gakkō ni kare no atowoou 
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 우리들가   학교에  그남자를  따라서 갈겁니다 

ulideul-i haggyoe geu namjaleul ttalaseo gal geobnida 
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